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(54) TẤM THÉP KHÔNG GỈ AUSTENIT DÙNG LÀM VÒNG ĐỆM KIM LOẠI VÀ 
VÒNG ĐỆM KIM LOẠI

(57)  Sáng chế đề cập tới tấm thép không gỉ austenit dùng làm vòng đệm kim loại và vòng 
đệm kim loại. Việc tạo ra vòng đệm kim loại chịu nhiệt được kiểm soát sao cho có mức độ 
bền (độ cứng ở nhiệt độ thường) cho phép tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia công, và có 
đặc tính chống rò khí tốt. Tấm thép không gỉ austenit dùng làm vòng đệm kim loại có 
thành phần hóa học chứa C với lượng từ 0,015 tới 0,200% trọng lượng, Si với lượng từ 
1,50 tới 5,00% trọng lượng, Mn với lượng từ 0,30 tới 2,50% trọng lượng, Ni với lượng từ 
7,0 tới 17,0% trọng lượng, Cr với lượng từ 13,0 tới 23,0% trọng lượng, và N với lượng từ 
0,005 tới 0,250% trọng lượng, và chứa theo yêu cầu ít nhất một nguyên tố trong số Mo, 
Cu, Nb, Ti, V, Zr, W, Co, B, Al, REM (nguyên tố đất hiếm không phải Y), Y, Ca và Mg, 
với phần còn lại là Fe và các tạp chất không tránh được, có độ cứng ở nhiệt độ thường nhỏ 
hơn hoặc bằng 430 HV, có nửa độ rộng ở đỉnh của mặt phẳng tinh thể austenit (311) ở 
dạng nhiễu xạ tia X của tiết diện ngang vuông góc với hướng chiều dày tấm nằm trong 
khoảng từ 0,10 tới 1,60°, và có độ nhám bề mặt Ra nhỏ hơn hoặc bằng 0,30 μm.
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